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I. ĐỌC THẦM: (25 phút)  

Một  trò  đùa  

Hôm ấy, Tốt-tô-chan và con chó Rốc-ki cùng chơi trò "Chó sói". Cả hai cùng lăn từ hai 

phía đối diện, khi chạm nhau thì phải làm mặt chó sói. Ai dữ hơn thì người ấy thắng. Là 

một con chó nên Rốc-ki chỉ cần vểnh tai, há mõm và nhe răng là xong. Còn Tốt-tô- chan thì 

phải đặt hai tay lên đầu giả làm tai, trợn mắt thật to và phải gầm gừ giả vờ cắn nó. Lúc đầu, 

trò chơi diễn ra rất vui. Nhưng sau con Rốc-ki quên mất là đang đùa nên bất thình lình cắn 

rách toạc lỗ tai của Tốt-tô-chan. Hình như con Rốc-ki biết lỗi. Đuôi nó cụp xuống, mắt nhìn 

Tốt-tô-chan một cách buồn rầu. Tốt-tô-chan không cảm thấy đau mà chỉ  lo bố mẹ sẽ bực 

mình rồi đem cho con Rốc-ki  

Tốt-tô-chan được băng bó từ đầu đến cằm trông như một con thỏ trắng. Xe vừa 

dừng lại, cô bé chạy vào nhà nhưng không thấy Rốc-ki đâu. Em vừa khóc vừa gọi nó. Một cái 

lưng màu nâu quen thuộc từ từ nhô lên sau cái ghế sô-pha. Nó tiến lại gần và nhẹ nhàng liếm 

cái tai của Tốt-tô-chan. Em cũng ôm lấy Rốc-ki và hít hít cái tai của nó.  

 Từ ngày ấy, cả hai không bao giờ chơi trò "Chó sói" nữa.  

(Phỏng theo truyện"Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ") 

 

Em đọc thầm bài "Một trò đùa" rồi làm các bài tập sau:  

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Em hãy cho biết luật chơi trò "Chó sói" của Tốt-tô-chan và chú chó Rốc-ki. 

A. Cả hai cùng lăn từ hai phía đối diện, khi chạm nhau thì phải làm mặt chó sói. Ai hiền 

hơn thì người ấy thắng 

B. Cả hai cùng lăn cùng phía với nhau, khi chạm mặt thì phải làm mặt chó sói. Ai dữ 

hơn thì người ấy thắng 

C. Cả hai cùng lăn từ hai phía đối diện, khi chạm nhau thì phải làm mặt chó sói. Ai dữ 

hơn thì người ấy thắng 

D.  Cả hai cùng lăn cùng phía với nhau, khi chạm mặt thì phải làm mặt chó sói. Ai hiền 

hơn thì người ấy thắng 

2. Con Rốc-ki cắn vào tai Tốt-tô-chan vì: 

A. Tốt-tô-chan trợn mắt to quá 

B. Nó quên là đang  đùa 

C. Tốt-tô-chan gầm gừ định cắn nó 

D. Em vừa khóc vừa gọi nó 



3. Tốt-tô-chan không bao giờ chơi trò "Chó sói" với Rốc-ki nữa vì: 

A. Hình như con Rốc-ki biết lỗi. 

B. Đây là một trò chơi nguy hiểm 

C. Tốt-tô-chan được băng bó từ đầu đến cằm trông như một con thỏ trắng. 

D. Một cái lưng màu nâu quen thuộc từ từ nhô lên sau cái ghế sô-pha. 

4. Dấu ngoặc kép “” trong câu Hôm ấy, Tốt-tô-chan và con chó Rốc-ki cùng chơi trò 

"Chó sói" có tác dụng gì? 

A. Đánh dấu từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. 

B. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. 

C. Dẫn lời nói trực tiếp và đánh dấu từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. 

D. Dánh dấu từ ngữ được nhân vật nhắc đến trong bài. 

Câu 2. Từ câu chuyện của Tốt – tô – chan và Rốc-ki, em tự rút ra bài học gì cho mình 

khi tham gia các trò chơi? 



…. 

 

Câu 3. Em hãy gạch dưới 1 tính từ có trong câu sau: 

Đuôi nó cụp xuống, mắt nhìn Tốt-tô-chan một cách buồn rầu. 

Câu 4. Đánh dấu x vào ô trống           trước câu trả lời đúng: 

   Trong các câu hỏi sau, câu nào được dùng với mục đích “khen, chê”: 

Cậu có thể giúp tôi lấy quyển sách trên kệ được không ạ ? 

Chơi đá banh cũng thú vị không kém phải không nè ? 

Sao cậu có thể viết chữ đẹp đến thế nhỉ ? 

Bao giờ chúng ta mới được nghỉ Tết ? 

 

Câu 5. Em hãy kể tên 1 trò chơi rèn luyện sức mạnh: 



…. 

Câu 6. Đặt một câu kể giới thiệu một trò chơi bổ ích mà em yêu thích: 



…. 

 

 

  



ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP (ngày 02/3/2020) 

 

Câu 1: 

1.1 1.2 1.3 1.4 

C B B A 

Câu 2:  

VD:Không nên chơi các trò chơi nguy hiểm. 

 (HS có thể diễn đạt nhiều cách khác nhau) 

Câu 3: 

Đuôi nó cụp xuống, mắt nhìn Tốt-tô-chan một cách buồn rầu. 

Câu 4: 

                    Sao cậu có thể viết chữ đẹp đến thế nhỉ ? 

Câu 5: 

VD: Đá bóng, bơi lội, đánh cầu, chạy bộ, nhảy dây….. 

Câu 6: 

- HS đặt câu đúng nội dung yêu cầu  

- Đầu câu viết hoa và cuối câu có dấu chấm  

VD: Bơi lội là một môn thể thao phát triển thể chất rất tốt. 

 

 

X 
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Phần I: Trắc nghiệm:  

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng: 

1) Giá trị của chữ số 9 trong số 1 954 762 là: 

A. 9 000 B.90 000 C.900 000 D.9 000 000 

2) 8kg 5dag = ………….g. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là  

A. 8050 B. 8500 C. 8005 D.805 

3) Giá trị của biểu thức b -  92 : a với b = 614 và  a= 4 là:  

A.589 B.592 C.600 D.591 

4) Cho hình chữ nhật ABCD và hình tam giác BCM như hình bên. Cạnh 

AB vuông góc với những cạnh nào? 

A. AD và CM  

B. BC 

C. BC và AD 

D. DM và AB 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

          Năm 2017 thuộc thế kỷ 17.      

          20m2 5dm2 = 2050 dm2 

 

Phần II: Tự luận: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

             a/276 852 + 492 534                                     b/443 727 – 336 482        
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

A 

D 

B 

M 
C 



              c/1253 x 302                                                  d/4734 : 18      
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Tính. 

1) Tìm x: 

          x : 255 = 58 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

2) Tính bằng cách thuận tiện:  

543 x 101 - 543 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Bài 3: Sân trường em hình chữ nhật có chu vi 354m. Chiều dài hơn chiều rộng 

89m. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường.  

Bài giải 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 4: Sáng nay mẹ em đi chợ nấu cơm. Mẹ mua 1kg thịt heo, 225g thịt bò và 

275g thịt gà. Hỏi trung bình mẹ mua mỗi loại thịt bao nhiêu gam?   

Bài giải 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

  



ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP (ngày 02/3/2020) 

Phần I: Trắc Nghiệm 

Bài 1: 

1 2 3 4 

C A D C 

Bài 2:  

1) S 

2) S 

Phần II: Tự luận 

Bài 1:  

a/ 769 386   b/ 107 245 

c/ 378 406   d/ 263 

Bài 2: (2đ)  

1/  x  :  255  = 58    2/    543 x 101 - 543 

                 x = 58 x 255                 = 543 × (101 – 1) 

                 x = 14790                 = 543 × 100 

   = 54300                        

Bài 3: (2đ) 

 

Nửa chu vi sân trường hình chữ nhật: 

354 : 2 = 177 (m)  

Tóm tắt: 

Chiều dài: 

Chiều rộng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: (1đ) 

Bài giải 

  1kg = 1000g   

Trung bình mỗi loại thịt mẹ mua là: 

(275 + 225 + 1000) : 3 = 500 (g)    

Đáp số: 500g 

                          HS có thể giải bằng nhiều cách khác nhau. 

                         HS thiếu Đáp số hoặc thiếu,sai đơn vị trừ 0.5đ chung toàn bài. 

 

Giải 

Chiều dài sân trường hình chữ nhật là: 

(177 + 89) : 2 = 133 (m)      

Chiều rộng sân trường hình chữ nhật là: 

133 – 89 = 44 (m)              

  Đáp số:Chiều dài: 133m; Chiều rộng: 44m 

177m 89m 

? m 

? m 
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